
	Trường THCS Ngọc Lâm            
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

	Năm học :2019- 2020
	Môn : Công nghệ 6

	
	Thời gian: 45 phút




1. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
· Biết được cách lựa chọn trang phục hợp lí
· Biết được giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
· Biết được trang trí nhà ở bằng tranh ảnh, cây cảnh và hoa
1. Kỹ năng:
· Vận dụng lý thuyết vào thực tế
· Rèn luyện tính sáng tạo tư duy logic
1. Thái độ:
· Tinh thần tự giác, Nghiêm túc khi kiểm tra
1. Năng lực:
· Tự học ,tự nghiên cứu, liên hệ thực tế, giải quyết vấn đề
II. Hình thức kiểm tra:
· Trắc nghiệm và tự luận (30 % trắc nghiệm, 70% tự luận)
· Thời gian: 45 phút






[bookmark: _GoBack]III. Thiết lập ma trận:
	Cấp
độ

Chủ đề

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	May mặc trong gia đình
	 Định
nghĩa trang phục
	
	    Bảo quản trang phục
	
	   Phân loại trang phục
	
	
	

	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu
0,5đ
5%
	
	1 câu
0,5đ
5%
	
	1 câu
0,5đ
5%
	
	
	
	3 câu
1,5đ
15%

	     Vai tròcủa nhà ở 
	
	 Vai trò nhà ở
	
	Các công việc cần làm
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1 câu
2đ
  20%
	
	1 câu
2đ
  20%
	
	
	
	
	 2câu
4đ
  40%

	Trang trí nhà ở bằng đồ vật

	Trang trí nhà ở
	
	Công dụng của cây cảnh
	
	Sắp xếp đồ đạc hợp lí
	
	
	Liên hệ bố trí đồ đạc
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu
0,5đ
5%
	
	1 câu 0,5đ
5%
	
	1 câu
0,5đ
20%
	
	
	1 câu
1đ
10%
	4câu
2,5đ
40%

	   Ý nghĩa của cây cảnh và hoa
	
	Ý nghĩa cây cảnh
	
	
	
	Ý nghiacủa hoa
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1 câu
1đ
  10%
	
	
	
	1 câu
1đ
10%
	
	
	2 câu
2đ
20%

	TS câu
TS điểm
Tỉ lệ %
	4 câu
 4 điểm
40%
	3 câu
3 điểm
30%
	 3 câu
2 điểm
20%
	1 câu
1điểm
10%
	 11câu
10đ
100%
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

	Năm học :2019-2020
	
	Môn : Công nghệ 6

	
	
	Thời gian :45 phút


                                                         Đề 1

I.Trắc nghiệm: (3đ) : Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1: Bảo quản trang phục gồm những công việc:
 	      A. Giặt, phơi                           	          B. Là (ủi)
        C. Cất giữ			                            D. Tất cả các đáp án trên
Câu 2: Trang phục là :
     A. Áo, quần.                                                  B. Mũ, giày, tất.
     C. Áo quần và các vật dụng đi kèm.              D. Khăn quàng, giày dép
Câu 3: Đối với người lao động cần chọn kiểu may nào là phù hợp	     
         A. Đơn giản, rộng	         B. Cầu kỳ 
         C. Ôm sát người			                 D. Hợp thời trang
Câu 4: Vì sao không nên để cây cảnh trong phòng ngủ vào ban đêm 
	     A.Vì cây thải ra khí Oxy	        B. Vì cây thải ra khí Cacbonic
       C. Vì cây có thể chết	        D. Tất cả các đáp án trên đều sai
Câu 5: Phòng ngủ thường được bố trí như thế nào?
       A. Trang trọng 				        B. Riêng biệt, yên tĩnh
       C. Đắt tiền			         		        D. Rộng rãi
Câu 6: Có thể trang trí nhà ở bằng: 
	    A. Gương, tranh ảnh	         B. Hoa
	    C. Cây cảnh	 	         D. Tất cả các đáp án trên	

 II: Tự luận (7đ) 
Câu 1(2đ): Nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người?
Câu 2(2đ): Nêu ý nghĩa của cây cảnh trong trang trí nhà ở?                 
Câu 3(3đ)  Em phải làm gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngắn nắp?
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Đề 2

I.Trắc nghiệm: (3đ) :Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1: Vì sao không nên để cây cảnh trong phòng ngủ vào ban đêm 
	     A.Vì cây thải ra khí Oxy	        B. Vì cây thải ra khí Cacbonic
       C. Vì cây có thể chết	        D. Tất cả các đáp án trên đều sai
Câu 2: Có thể trang trí nhà ở bằng: 
	    A. Gương, tranh ảnh	         B. Hoa
	    C. Cây cảnh	 	         D. Tất cả các đáp án trên	
Câu 3: Đối với người lao động cần chọn kiểu may nào là phù hợp	     
         A. Cầu kỳ	                                        B. Đơn giản, rộng
         C. Ôm sát người			                 D. Hợp thời trang
Câu 4: Bảo quản trang phục gồm những công việc:
 	      A. Giặt, phơi                           	          B. Là (ủi)
        C. Cất giữ			                            D. Tất cả các đáp án trên
Câu 5: Phòng ngủ thường được bố trí như thế nào?
       A. Riêng biệt, yên tĩnh		                  B. Trang trọng
       C. Đắt tiền			         		        D. Rộng rãi
Câu 6: Trang phục là :
     A. Áo, quần.                                                  B. Mũ, giày, tất.
     C. Áo quần và các vật dụng đi kèm.              D. Khăn quàng, giày dép

II: Tự luận (7đ)
Câu 1(2đ): Nêu công dụng, cách chọn và sử dụng tranh ảnh để trang trí nhà ở?
Câu 2(2đ): Nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người?
Câu 3(3đ):  Em phải làm gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngắn nắp?


	
Trường THCS Ngọc Lâm
	
	
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	Năm học :2019-2020
	
	Môn : Công nghệ 8

	
	
	Thời gian :45 phút



Đề 1
I.Trắc nghiệm:( 3đ)  Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	D
	C
	A
	B
	B
	D



II.Tự luận:
Câu 1(2đ) 
   Nhà là nơi trú ngụ của con người, bảo vệ con tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội là nơi đáp ứng mọi nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần .
Câu 2(2đ) 
· Con người gần gũi thiên nhiên và làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở      (0,5đ)
· Làm sạc không khí                                                                        (0,5đ)
· Đem lại niềm vui sự thư giãn cho con người                                (0,5đ)
· Nghề trồng hoa cây cảnh đem lại thu nhập cho nhiều gia đình    (0,5đ)

Câu 3(3đ)  
· Nếp sống, nếp sinh hoạt sạch sẽ, ngăn nắp                                    (1đ)
· Tham gia các công việc giữ vệ sinh nhà ở                                     (1đ)
· Thường xuyên dọn dẹp nhà ở                                                         (1đ)

              
              Ban giám hiệu                Tổ trưởng                 Nhóm trưởng                  Người ra đề 


        Nguyễn T Thu Hằng       Phạm T Hải Yến         Dương Thị Tươi             Nguyễn Tú Anh
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Đề 2

I.Trắc nghiệm:( 3đ)  Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B
	D
	B
	D
	A
	C



II.Tự luận:
Câu 1(2đ)  
Cách chọn tranh ảnh (1đ)
– Nội dung tranh ảnh tùy theo ý thích của chủ nhân và điều kiện kinh tế của gia đình.
– Màu sắc của tranh ảnh phải phù hợp với màu tường, màu đồ đạc.
– Kích thước tranh ảnh phải cân xứng với tường.
Cách sử dụng tranh ảnh (1đ)
– Vị trí treo tranh ảnh trang trí tùy theo ý thích của mỗi gia đình.
– Nên treo tranh ảnh vừa tầm mắt, ngay ngắn

Câu 2(2đ) 
Nhà là nơi trú ngụ của con người, bảo vệ con tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội là nơi đáp ứng mọi nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần .
Câu 3(3đ) 
     -    Nếp sống, nếp sinh hoạt sạch sẽ, ngăn nắp                                    (1đ)
· Tham gia các công việc giữ vệ sinh nhà ở                                     (1đ)
· Thường xuyên dọn dẹp nhà ở                                                         (1đ)


             Ban giám hiệu                Tổ trưởng                 Nhóm trưởng                  Người ra đề 


         Nguyễn T Thu Hằng       Phạm T Hải Yến         Dương Thị Tươi             Nguyễn Tú Anh

